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HÀ NỘI, THÁNG 6 NĂM 2023 



KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KHÓA TUYỂN SINH 2023-2026 

(nhập học tháng 6/2023, học từ 6/2023- 4/2026) 

1. Ngành đào tạo: điều dưỡng 

Mã ngành: 6720301 

Nhập học: tháng 6/2023 

Phương thức đào tạo: Tích lũy mô đun, tín chỉ. Lịch thi theo lịch học từng môn. 

Thời gian đào tạo: 30 tháng (từ tháng 6/2023 đến tháng 4/2026)  

 
Tên 

ngành, 

khóa 

Kì 

Thời gian 

Tên môn học/ mô đun 

Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Lâm 

sàng 

Hình thức 

LT TH 

Điều 

dưỡng 

khóa 

18A1-2 

1 

Bắt đầu 

6/2023 kết 

thúc 

11/2023  

Sức khỏe môi trường và dịch 

tễ học 2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Cấu tạo và chức năng của cơ 

thể 5 4 1 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Ngoại ngữ 1 3 2 1 0 

Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Sự hình thành bệnh tật và 

quá trình phục hồi 3 3 0 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Điều dưỡng cơ sở 4 4 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Pháp luật y tế và đạo đức 

nghề nghiệp 2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

2 

Bắt đầu 

12/2023 kết 

thúc 5/2024 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

03/2/ 2024 

đến 

19/2/2024, 

nghỉ hè từ 

1/6/2024 

đến 30/6 

2024) 

Thực hành điều dưỡng cơ sở 

1 3 0 3 0 

 Trực 

tiếp 

Giáo dục quốc phòng – an 

ninh 4 3 1 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Giáo dục chính trị 4 3 1 0 

Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Tâm lý – giao tiếp – giáo dục 

sức khỏe trong thực hành 

điều dưỡng 2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Chăm sóc sức khỏe người 

lớn 1 5 5 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2 4 4 0 0 

Trực 

tiếp 

 

3 

Bắt đầu 

7/2024 kết 

thúc 

11/2024  Ngoại ngữ 2 3 2 1 0 

Trực 

tuyến/ 

trực 

tiếp 

Trực 

tuyến/ 

trực 

tiếp 

Tin học 3 1 2 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Thực hành Điều dưỡng cơ sở 

2 3 0 0 3 

 Trực 

tiếp 

Giáo dục thể chất 2 0 2 0 

 Trực 

tiếp 

Thực hành Chăm sóc sức 

khỏe người lớn 1 2 0 2 0 

 Trực 

tiếp 



Tên 

ngành, 

khóa 

Kì 

Thời gian 

Tên môn học/ mô đun 

Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Lâm 

sàng 

Hình thức 

LT TH 

4 

bắt đầu 

12/2024 kết 

thúc 5/2025 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

từ 25/01/ 

2025 đến 

09/02/ 

2025, nghỉ 

hè từ 

01/6/2025 

đến 

30/6/2025) 

Thực hành Chăm sóc sức 

khỏe người lớn 2 4 0 0 4 

 Trực 

tiếp 

Thực hành Chăm sóc sức 

khỏe người lớn 3 4 0 0 4 

 Trực 

tiếp 

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, 

bà mẹ và gia đình 2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Điều dưỡng bệnh truyền 

nhiễm 3 3 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Pháp luật 2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

5 

Bắt đầu 

7/2025 kết 

thúc 

11/2025  

Thực hành CSSK PN, BM và 

GĐ 3 0 0 3 

 Trực 

tiếp 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em 3 2 1 0 

Trực 

tiếp 

 

Thực hành lâm sàng Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em 3 0 0 3 

 Trực 

tiếp 

TTLS Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm 2 0 0 2 

 Trực 

tiếp 

Nghiên cứu khoa học 2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Quản lý điều dưỡng 2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

6 

bắt đầu 

12/2025 kết 

thúc 4/2026 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

từ 07/02/ 

2026 đến 

22/02/ 

2026) 

Chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng 5 3 0 2 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Tự chọn 1 3 1 0 2 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Tự chọn 2 3 1 0 2 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Thực tế nghề nghiệp 5 0 0 5 

 Trực 

tiếp 

Dự kiến tốt nghiệp 4/2026 

 

2. Ngành Dược 

Mã ngành: 6720201 

Nhập học: tháng 6/2023 

Phương thức đào tạo: Tích lũy mô đun, tín chỉ. Lịch thi theo lịch học từng môn. 

Thời gian đào tạo: 30 tháng (từ tháng 6/2023 đến tháng 4/2026)  

 
Tên 

ngành, 

khóa 

Kì 

Thời gian 

Tên môn học/ mô đun 

Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Lâm 

sàng 

Hình thức 

LT TH 

Dược 

13 A 1-

2 

1 

Bắt đầu 

6/2023 kết 

thúc 

11/2023 Ngoại ngữ 1 3 2 1 0 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 



Tên 

ngành, 

khóa 

Kì 

Thời gian 

Tên môn học/ mô đun 

Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Lâm 

sàng 

Hình thức 

LT TH 

(nghỉ Tết 

nguyên 

đán 03/2/ 

2024 đến 

19/2/2024 

Cấu tạo và chức năng của 

cơ thể 5 4 1 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Sự hình thành bệnh tật và 

quá trình phục hồi 3 3 0 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Hóa phân tích 3 2 1 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Giáo dục chính trị 4 3 1 0 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

2 

Bắt đầu 

12/2023 

kết thúc 

5/2024 

(nghỉ Tết 

nguyên 

đán 03/2/ 

2024 đến 

19/2/2024, 

nghỉ hè từ 

1/6/2024 

đến 30/6 

2024) 

Thực vật 3 2 1 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Ngoại ngữ 2 3 2 1 0 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Dược liệu 4 2 2 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Hóa dược 4 3 1 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Giáo dục quốc phòng – an 

ninh 4 3 1 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

3 

Bắt đầu 

7/2024 kết 

thúc 

11/2024 

Bệnh học 4 4 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Pháp luật 2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Bào chế 6 2 2 2 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Pháp chế dược 3 3 0 0 
Trực 

tiếp 

 

Nghiên cứu khoa học 2 2 0 0 
Trực 

tiếp 

 

4 

bắt đầu 

12/2024 

kết thúc 

5/2025 

(nghỉ Tết 

nguyên 

đán từ 

25/01/ 

2025 đến 

09/02/ 

2025, nghỉ 

hè từ 

01/6/2025 

đến 

30/6/2025) 

Dược lý 6 4 2 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Dược lâm sàng 6 2 0 4 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Tin học 3 1 2 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Quản lý tồn trữ thuốc 2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

5 
Bắt đầu 

7/2025 kết 

Tài chính doanh nghiệp 

dược 
2 1 1 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 



Tên 

ngành, 

khóa 

Kì 

Thời gian 

Tên môn học/ mô đun 

Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Lâm 

sàng 

Hình thức 

LT TH 

thúc 

11/2025 
Dược học cổ truyền 3 2 1 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Giáo dục thể chất 2 0 2 0 
 Trực 

tiếp 

Kỹ năng giao tiếp bán 

hàng 
3 2 1 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Kỹ năng thực hành tại cơ 

sở bán lẻ thuốc 
6 0 1 5 

 Trực 

tiếp 

6 

bắt đầu 

12/2025 

kết thúc 

4/2026 

(nghỉ Tết 

nguyên 

đán từ 

07/02/ 

2026 đến 

22/02/ 

2026) 

Kiểm nghiệm 4 2 2 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Marketing dược 2 1 1 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Thực tế nghề nghiệp 1 5 0 0 5 
 Trực 

tiếp 

Thực tế nghề nghiệp 2 5 0 0 5 

 Trực 

tiếp 

Dự kiến tốt nghiệp 7/2026 

 

  Trong quá trình thực hiện, nếu chương trình đào tạo thay đổi hoặc có điều chỉnh kế hoạch 

đào tạo, Nhà trường sẽ có thông báo chi tiết trước khi bắt đầu năm học. 


